
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
Lập trình UD Web

Hồ Văn Lâm

Lập trình cơ bản 

Phùng Văn Minh

Lập trình UD Web

Hồ Văn Lâm

2
Lập trình cơ bản 

Phùng Văn Minh

Lập trình UD Web

Hồ Văn Lâm

Lập trình cơ bản 

Phùng Văn Minh

Lập trình cơ bản 

Phùng Văn Minh

1
Cấu trúc DL và GT

Trần Thiên Thành

Cấu trúc DL và GT

Trần Thiên Thành

Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

2
Cấu trúc DL và GT

Trần Thiên Thành

Lập trình cơ bản 

Phùng Văn Minh

Cấu trúc DL và GT

Trần Thiên Thành

1
Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

2
Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ .NET

Nguyễn Thanh Bình

1
Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

2
Cấu trúc DL và GT

Trần Thiên Thành

1
Tin học đại cương

Dương Hoàng Huyên

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Tin học đại cương

Dương Hoàng Huyên

2
Tin học đại cương

Dương Hoàng Huyên

Tin học đại cương

Dương Hoàng 

Huyên

1
Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

Tin học đại cương

Dương Hoàng Huyên

Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

2
Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

Tin học đại cương

Dương Hoàng Huyên

1
Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

2
Tin học đại cương

Phạm Trần Thiện

1
Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

2
Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

1
Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

2
Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

Quản trị mạng

Phùng Văn Minh

1

2

1

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

2

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

1

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

2

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 

Phượng

Lập trình UD Web

Hồ Văn Lam

1
Lập trình UD Web

Hồ Văn Lâm

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

2
Lập trình UD Web

Hồ Văn Lam

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

1
Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

2
Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

Lập trình HĐT

Phạm Văn Việt

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'.
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3

4

3
Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

4
Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

Tin học đại cương

Trần Thị Liên

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

4
Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình

3

4

3

4

3
Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

4
Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

Hệ QTCSDL

Nguyễn Thị Tuyết

3

4

3

4

3

4

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'.
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